
10. Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước

Kế hoạch

năm 2018

(Triệu

đồng) 

Thực hiện

T02/2018

(Triệu

đồng) 

Ước tính

T3/2018

(Triệu

đồng)

 Ước tính 

3T/2018

(Triệu đồng)

Ước tính

T3/2018

so với

T3/2017 (%)

Ước tính 

3T/2018 so 

với 3T/2017 

(%)

TỔNG SỐ 4 302 906  198 572  224 854  614 370 105.04 107.22

Vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh 2 893 360  102 159  120 212  322 450 98.85 103.87

Vốn cân đối ngân sách tỉnh 1 610 558  50 668  58 451  158 440 101.96 105.05

Vốn trung ương hỗ trợ đầu tư theo 

mục tiêu 1 003 348  42 247  51 670  135 807 96.87 103.90

Vốn nước ngoài (ODA)  236 954  6 020  6 740  18 508 91.07 96.79

Xổ số kiến thiết  42 500  3 224  3 351  9 695 94.61

Vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện 1 017 146  43 942  48 162  131 824 116.56 112.98

Vốn cân đối ngân sách cấp huyện  840 044  37 322  41 420  111 962 100.24 95.96

Trong đó : Thu từ quỹ sử dụng đất  217 293  15 790  16 880  48 990 100.90 105.35
Vốn tỉnh hỗ trợ đầu tư theo mục 

tiêu  177 102  6 620  6 742  19 862

Vốn khác  24 000   150   180   450

Vốn ngân sách Nhà nước cấp xã  392 400  52 471  56 480  160 096 110.46 109.75

Vốn cân đối ngân sách nhà nước 

cấp xã  372 000  52 471  56 480  160 096 110.46 109.75

Trong đó : Thu từ quỹ sử dụng đất  120 800  17 352  30 330  70 902 83.40

Vốn huyện hỗ trợ đầu tư theo mục 

tiêu  18 000   

Vốn khác  2 400

1


